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	ĐỀ THI ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG

MÔN SINH HỌC 10- LẦN THỨ IX
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Câu 1. (2 điểm) 
Có các loại đại phân tử sau: tinh bột, xenlulozơ, protein, phôtpholipit, ADN và ARN. Hãy cho biết:

a) Loại chất nào không có cấu trúc đa phân ? 
b) Loại chất nào có cấu trúc đa phân? Đơn phân của mỗi loại chất đa phân đó là gì?

Câu 2. (2 điểm) 
Xenlulozơ có chức năng cấu trúc trong khi tinh bột có chức năng dự trữ trong cơ thể thực vật. 

a) Mối quan hệ của những khác nhau trong cấu trúc dẫn tới sự khác nhau trong chức năng của tinh bột và xenlulozơ. 

b) Tại sao động vật không dự trự năng lượng dưới dạng tinh bột mà lại dưới dạng mỡ?

Câu 3 (2 điểm) 
Những bào quan nào trong tế bào động vật có chứa axit nucleic. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu trúc và chức năng của các bào quan đó.
Câu 4 (2 điểm) 
a) Hình vẽ sau là sơ đồ đơn giản về quang hợp. Hãy điền các số từ 1- 6 sao cho phù hợp với sơ đồ.

                          1                                 3                                  5

                          2                                 4                                  6
b) Tại sao quá trình quang hợp lại cần pha sáng trong khi ATP cần cho pha tối hoàn toàn có thể lấy từ quá trình hô hấp?

Câu 5 (2 điểm)
a) Phân biệt các giai đoạn của hô hấp tế bào về vị trí, nguyên liệu, sản phẩm. 
b) Nếu chọc thủng một lỗ ở ti thể thì sự phosphorin hóa có thể xảy ra được không? Vì sao?
Câu 6 (3 điểm) 
a) Nêu đặc điểm các pha trong kỳ trung gian của quá trình phân bào. Em có nhận xét gì về kỳ trung gian của các loại tế bào sau: Tế bào hồng cầu, tế bào thần kinh, tế bào ung thư.                                                                                                                                    

b) Ở gà khi quan sát một tế bào sinh dục đang ở kì giữa của nguyên phân, người ta đếm được 78 NST kép.

- Tế bào đó nguyên phân 5 đợt liên tiếp thì môi trường nội bào đã cung cấp bao nhiêu NST đơn mới?
- Loại tế bào này giảm phân bình thường khả năng nhiều nhất cho bao nhiêu loại tinh trùng trong trường hợp không có hiện tượng trao đổi đoạn? 

- Giả thiết có 1000 tế bào sinh tinh trùng giảm phân bình thường, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1/1000 còn của trứng là 20%, mỗi tinh trùng thụ tinh với 1 trứng. Xác định số tế bào trứng.
- Các hợp tử được tạo thành đã nguyên phân liên tiếp với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp 2184 NST đơn mới. Xác định số tế bào con sinh ra và số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử. 

Câu 7 (2 điểm) 
Nuôi cấy 2 loại VSV A và  B trong 2 môi trường khác nhau với số tế bào ban đầu là 103. Sau 3h nuôi cấy, số tế bào của VSV A đạt 4 x 103; số tế bào của VSV B đạt 16 x 103. Biết pha lag kéo dài 1h đối với cả 2 loại VSV và tốc độ sinh trưởng đặc thù: µ = 0,7 /g  (g: thời gian thế hệ).  Tốc độ sinh trưởng đặc thù của loại VSV A và  B là bao nhiêu ?

Câu 8. (2 điểm)

a) Phân biệt hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men về các tiêu chí: Chất nhận electron cuối cùng, sản phẩm, năng lượng, nơi thực hiện, sự tham gia của enzim SOD và catalaza, chu trình Crep.
b) Cho biết nấm men có những hình thức trao đổi chất nào ở trên. Muốn thu sinh khối nấm men người ta phải làm gì ?

Câu 9. (2 điểm)
a) Trình bày tóm tắt chu trình nhân lên của virut cúm gia cầm H5N1. Nêu các triệu chứng và cách phòng bệnh.

b) Có thể dùng penicillin để trừ dịch cúm gia cầm được không, vì sao?
Câu 10. (1 điểm) 
Những bộ phận nào của tế bào tham gia vào việc hình thành và vận chuyển phân tử prôtêin ra khỏi tế bào? Giải thích.
............................................Hết...............................................

Học sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a)  Loại chất không có cấu trúc đa phân: phôtpholipit

b) 

- Loại chất có cấu trúc đa phân: Tinh bột, xenlulozơ, protein, ADN.

- Đơn phân của mỗi loại chất đa phân đó: 
+ Tinh bột và xenlulozơ là: glucozơ
+ Protein là: axit amin

+ ADN là: nucleotit. 
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	Câu 2
(2 điểm)  


	a) Sự khác nhau trong cấu trúc dẫn đến sự khác nhau trong chức năng:

* Xenlulozơ: 
- Các phân tử glucozơ được liên kết với nhau bằng liên kết 1,4 β – glicozit tạo thành một chuỗi thẳng không phân nhánh. 
- Các phân tử xenlulozơ không cuộn xoắn mà duỗi thẳng, hình thành các liên kết H giữa các phân tử nằm song song với nhau. 

-> Các phân tử xenlulozơ có tính bền, dai, chắc chắn nên phù hợp với chức năng cấu trúc.

* Tinh bột: Có chứa mạch thẳng (các phân tử glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết 1,4 α – glicozit và mạch phân nhánh (các phân tử glucozơ liên kết với nhau bằng liên kết 1,4 α – glicozit và 1,6 α – glicozit). 

-> Tinh bột tan trong nước, không khếch tán ra khỏi tế bào. Tinh bột thủy phân nhờ enzim amilaza tạo glucozơ cung cấp cho hô hấp. Vì vậy tinh bột phù hợp với chức năng dự trữ năng lượng trong tế bào. 

b) Động vật không dự trữ năng lượng dưới dạng tinh bột mà dưới dạng mỡ vì: 
- Động vật hoạt động nhiều cần nhiều năng lượng -> Trong khi đó năng lượng chứa trong tinh bột sẽ không đủ cung cấp cho hoạt động của động vật

- Năng lượng chứa trong mỡ nhiều hơn năng lượng chứa trong tinh bột (do nguyên tử C trong axit béo ở trạng thái khử hơn so với tinh bột) do vậy quá trình oxi hóa nó sẽ cho nhiều năng lượng (gấp đôi tinh bột)

- Lipit là phân tử không phân cực, kị nước, không tan trong nước (do có liên kết este hình thành giữa nhóm –OH của glixeron và - COOH của axit béo -> khi vận chuyển không phải kéo theo nước.   
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	Câu 3
 (2 điểm) 
	*)  2 loại bào quan đó là ti thể, riboxom 
*) Phân biệt:

- Ti thể:

+ Cấu trúc:

Màng kép: Màng ngoài : trơn, nhẵn ;  Màng trong : ăn sâu vào khoang ti thể tạo ra các mào, trên mào có nhiều enzim hô hấp. Chất nền có nhiều enzim hô hấp, ADN vòng và riboxxom 70S. 

+ Chức năng : Cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng ATP ; Tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò trong quá trình chuyển hóa vật chất.

* Riboxom: 

- Cấu trúc : 

+ Không có màng bao bọc

+ Thành phần hóa học là rARN và protein

- Chức năng : Tổng hợp protein cho tế bào.
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	Câu 4
 (2 điểm) 
	a) 1: H​2O                 2: O2                          3: ATP
    4: NADPH          5: CO2                       6: (CH2O)n

(mỗi đáp án đúng 0,25đ)

b) Vì pha sáng giúp tổng hợp NADPH tham gia vào pha tối 

và năng lượng được sử dụng tổng hợp từ pha sáng sẽ thuận lợi hơn không phải vận chuyển từ nơi khác đến. 
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	Câu 5
(2 điểm) 
	a) 
Tiêu chí 

Đường phân

Chu trình Crep

Chuỗi chuyền e

Vị trí

Nguyên liệu

Sản phẩm

TBC

Glucozo, ATP, NAD,ADP

ADP, ATP, axit piruvic, NADH, 2ATP

Chất nền ti thể

Axit piruvic, NAD, FAD, ADP

CO2, NADH, FADH2, 2ATP
Màng trong ti thể

NADH, FADH2, O2

H2O, 34 ATP

b) Không thể tổng hợp ATP 
Vì không tạo được građien H+ và građien điện hóa
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	Câu 6
(3 điểm) 
	Các pha của kỳ trung gian

Diễn biến cơ bản

Pha G1

Gia tăng tế bào chất, hình thành nên các bào quan tổng hợp các ARN và các protein chuẩn bị các tiền chất cho sự tổng hợp ADN. Thời gian pha G1 rất khác nhau ở các loại tế bào. Cuối pha G1 có điểm kiểm soát R tế bào nào vượt qua R thì đi vào pha S, tế bào nào không vượt qua R thì đi vào quá trình biệt hóa.
Pha S

- ADN, NST nhân đôi → hàm lượng ADN tăng gấp đôi, mỗi NST gồm 2 cromatit giống nhau và dính với nhau ở tâm động .

-Trung tử tự phân đôi.

Pha G2

- Tổng hợp Pr tham gia vào cấu trúc thoi phân bào.

a) Đặc điểm kì trung gian
- Đặc điểm kì trung gian: 

+ Tế bào hồng cầu: Không có nhân, không có khả năng phân chia nên không có kì trung gian
+ Tế bào thần kinh: Kì trung gian kéo dài suốt đời 
+ Tế bào ung thư: Kì trung gian diễn ra trong thời gian ngắn.                                            

b)                2n = 78

a) Tế bào đó nguyên phân 5 đợt liên tiếp thì môi trường nội bào đã cung cấp số NST đơn mới là : 

             2n. (2k – 1)= 78 . (25 – 1) = 2418

b) Loại tế bào này giảm phân bình thường khả năng nhiều nhất cho ra số loại tinh trùng trong trường hợp không có hiện tượng trao đổi đoạn: 

 2n = 239 

c) Số tinh trùng được tạo ra là: 4. 1000 = 4000 (tinh trùng)

Số tinh trùng tham gia thụ tinh với trứng là: 4000/1000 = 4 (tinh trùng) -> có 4 hợp tử được tạo thành 

-> Số tế bào trứng được thụ tinh là 4 (trứng) 

Số tế bào trứng tham gia thụ tinh là: 100.4/20 = 20 (tế bào trứng)

d) Các hợp tử được tạo thành đã nguyên phân liên tiếp với số lần bằng nhau, môi trường nội bào đã cung cấp 2184 NST đơn mới: 

  4. 2n. (2k – 1) = 2184 = 4. 78 . (2k – 1) = 2184  ->  k = 3
   Số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử: k = 3

  Số tế bào con được tạo ra: 4. 23 = 32 (tế bào con)
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	Câu 7
(2 điểm) 
	Xét loài A:

 Nt = No. 2n  -> log Nt = Log No + n log 2

n = (log Nt – log No) / log 2 = (3 log 10 + log 4 – 3 log 10) / log 2 = 2 

Thời gian 1 thế hệ là  g = (3-1)/ 2 = 1 giờ 

Tốc độ sinh trưởng đặc thù của loài VSV A là: µ = 0,7/1 = 0,7 

Xét loài B: 

Nt = No.2n  -> log Nt = Log No + n log 2

n = (log Nt – log No) / log 2 =(3 log 10 + log 16 – 3 log 10) / log 2= 4

Thời gian 1 thế hệ là  g = (3-1)/ 4 = 0,5 giờ 

Tốc độ sinh trưởng đặc thù của loài VSV A là: µ = 0,7/0.5 = 1,4
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	Câu 8
(2 điểm)
	a) 
Tiêu chí 

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kị khí 

Lên men

Chất nhận electron cuối cùng

Oxi phân tử 

Oxi liên kết

Chất hữu cơ 

Sản phẩm

CO2, H2O
Chất trung gian
Sản phẩm trung gian
Năng lượng

Nhiều (40%)
Ít (25 -30%)
Ít (2%)
Nơi thực hiện

Tế bào chất, màng trong ti thể hoặc màng tế bào vi khuẩn
Tế bào chất và màng tế bào vi khuẩn
Tế bào chất
Có enzim SOD và catalaza

Có 
Không 
Không
Chu trình Crep

Có 
Có 
Không
b) – Nấm men có hình thức trao đổi chất: Hiếu khí và lên men
- Muốn thu được sinh khối nấm men phải tạo điều kiện cho nấm men hô hấp hiếu khí có nhiều năng lượng cho sinh trưởng
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	Câu 9 
(2 điểm)
	a) 
* Quá trình nhân lên gồm 5 giai đoạn:
- Hấp phụ: Vi rut H5N1 bám trên bề mặt tế bào nhờ sự kết hợp đặc hiệu giữa các gai và các thụ thể trên màng 

- Xâm nhập: Virut H5N1 đưa nucleocapsit của nó vào trong tế bào vật chủ, sau đó cởi vỏ để giải phóng ARN

- Sinh tổng hợp: Virut sử dụng enzim sao mã ngược để tổng hợp ADN kép -> tổng hợp ARN, protein cho virut.
- Lắp ráp: Lắp ráp các thành phần để tạo thành virut hoàn chỉnh 

- Phóng thích: Virut tiết enzim làm tan tế bào thoát ra ngoài

* Triệu chứng: 

- Người: sốt cao, thân nhiệt tăng nhanh, đau đầu, ho khan, đau họng, thở khó khăn, viêm phổi cấp.

* Cách phòng: 

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, gia cầm bị bệnh, vệ sinh chăn nuôi, giết mổ gia cầm an toàn, khi có triệu chứng phải đi khám bác sĩ ngay. 

b) Không dùng penicilin vì nó chỉ có tác dụng lên sự hình thành thành tế bào vi khuẩn, còn cúm gia cầm do virut gây ra. 
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	Câu 10 
(1 điểm)
	 Hình thành và vận chuyển một protein ra khỏi tế bào thì cần các bộ phận: 

- Lưới nội chất hạt chứa ribixôm: tổng hợp protein

- Túi tiết tách ra từ lưới nội chất vận chuyển protein

- Bộ máy Gongi: Liên kết protein với một số chất khác như các chuỗi đường ngắn để tạo ra các phân tử glicoprotein hoặc liên kết với lipit tạo lipo protein. Các chất này lại được đóng gói trong túi tiết để chuyển đến màng tế bào.

- Màng sinh chất: liên kết với các túi tiết để giải phóng các phân tử hữu cơ ra khỏi tế bào.
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Pha tối   





Pha sáng 








